
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

• Tên dự toán : Mua quà tặng đoàn viên Công đoàn nhân dịp Tết Tây và Tết Âm lịch và Tháng 

Công nhân năm 2026 

• Chủ đầu tư: Công đoàn cơ sở Công ty TNHH DỆT MAY HOA SEN 

• Tên  gói  thầu:  Hàng hóa 

• Nguồn vốn: Tài chính công đoàn CĐCS chi hoạt động thường xuyên năm 2025. 

• Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng trong nước. 

• Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn - 01 túi hồ sơ. 

• Thời gian tổ chức dự kiến: Tháng 11 năm2025. 

• Loại hợp đồng: Trọn gói. 

• Thời gian thực hiện hợp đồng: ≤ 03 ngày. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

 

TT Danh mục hàng 

hoá 

Thông số 

 Gạo Thượng Hạng 

- Loại: Thượng hạng 

- Trọng lượng: 05kg/túi 

- Đặc điểm hạt gạo: + Hạt dài 

                                  + Màu trắng trong 

- Thành phần: 100% gạo trắng thượng hạng 

- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 14.5% 

 - Chỉ tiêu dinh dưỡng trong 100g gạo phải đạt hàm lượng tối thiểu:  

 + Năng lượng: ≥ 340Kcal  

 + Chất đạm: ≥ 6,5g  

 + Chất béo: ≥ 0,6g  

 + Chất xơ: > 0,7g  

- Đặc điểm cơm:  

       + Cơm mềm, dẻo và thơm 

        +Hạt cơm khi nấu vẫn nguyên vẹn, không bị nát 

       + Vẫn giữ được độ ngon ngay cả khi để nguội 

- Cam kết:  

 + KHÔNG chất bảo quản 

 + KHÔNG chất tạo mùi 

 + AN TOÀN dư lượng thuốc bảo vệ thực vật theo quy định của Bộ Y 

Tế. 

- Nhà thầu phải có văn bản cam kết Hàng hóa cung cấp phải còn hạn sử 

dụng và được sản xuất từ tháng 11 năm 2025 trở về sau.  

- Nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, thương hiệu của hàng hóa 

dự thầu; thông tin về định lượng: ngày sản xuất; hạn sử dụng; thành 

phần; hướng dẫn sử dụng; hướng dẫn bảo quản, hình ảnh sản phẩm,…; 

Đồng thời phải kèm theo các tài liệu sau:  

+ Tên và địa chỉ của tổ chức chịu trách nhiệm về hàng hoá: Ghi thông 

tin cụ thể của doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường thương mại, 

nếu đơn vị sản xuất đồng thời là đơn vị thương mại thì ghi thông tin 

đơn vị sản xuất.  

+ Hồ sơ tự công bố chất lượng; giấy an toàn thực phẩm của nhà sản 

xuất cho sản phẩm, hàng hóa do nhà thầu đề xuất . 



2 Dầu nành 

- Dầu đậu nành 100% nguyên chất 

- Quy cách: 01 lít/Chai 

- Thành phần: 100% dầu đậu nành nguyên chất tinh luyện, 

vitaminA palmitat. 

- Thông tin dinh dưỡng: 

 
- Không sử dụng chất bảo quản và chất tạo màu. Không 

Cholesterol và a-xít béo cấu hình trans. Chỉ tiêu chất lượng chủ 

yếu: Chỉ số iod (Wijs): 125- 135. 

- Bao bì, đóng gói: Hàng hóa được đóng gói trong chai nhựa PET 

và các chai được đóng trong thùng carton. Thể tích 01 lít/chai. 

Ngoài bao bì in đầy đủ các thông tin chi tiết về chất lượng, 

thương hiệu, xuất xứ. 

- Nhà thầu phải có văn bản cam kết Hàng hóa cung cấp phải còn 

hạn sử dụng và được sản xuất từ tháng 11 năm 2025 trở về sau. 

- Nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, thương hiệu của hàng 

hóa dự thầu; thông tin về định lượng: ngày sản xuất; hạn sử 

dụng; thành phần; hướng dẫn sử dụng; hướng dẫn bảo quản, 

hình ảnh sản phẩm,…; Đồng thời phải kèm theo các tài liệu 

sau: 

+ Tên và địa chỉ của tổ chức chịu trách nhiệm về hàng hoá: Ghi 

thông tin cụ thể của doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường 

thương mại, nếu đơn vị sản xuất đồng thời là đơn vị thương mại 

thì ghi thông tin đơn vị sản xuất. 

+ Hồ sơ tự công bố chất lượng; giấy an toàn thực phẩm của nhà 

sản xuất cho sản phẩm, hàng hóa do nhà thầu đề xuất dự thầu 

do nhà thầu thầu đề xuất. 



3 Đường tinh luyện 

- Quy cách: 01 kg/bịch  

- Thành phần: Đường mía 100% 

- Trạng thái bên ngoài: Tinh thể đường tương đối đồng đều, tơi 

khô, không vón cục; Mùi vị: Tinh thể đường cũng như dung dịch 

đường trong nước cất có vị ngọt, không có mùi lạ, vị lạ; Màu sắc: 

Tinh thể đường có màu trắng sáng. 

- Chỉ tiêu chất lượng:  + Độ Pol ≥ 99.98%; 

         + Hàm lượng đường khử ≤ 0.03%;  

         + Độ ẩm ≤ 0.05%; 

         + Độ màu ICUMSA ≤ 30 IU. 

- Nhà thầu phải có văn bản cam kết Hàng hóa cung cấp phải còn 

hạn sử dụng và được sản xuất từ tháng 11 năm 2025 trở về sau.  

- Nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, thương hiệu của hàng 

hóa dự thầu; thông tin về định lượng: ngày sản xuất; hạn sử dụng; 

thành phần; hướng dẫn sử dụng; hướng dẫn bảo quản, hình ảnh 

sản phẩm,…; Đồng thời phải kèm theo các tài liệu sau:  

+ Tên và địa chỉ của tổ chức chịu trách nhiệm về hàng hoá: Ghi 

thông tin cụ thể của doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường 

thương mại, nếu đơn vị sản xuất đồng thời là đơn vị thương mại 

thì ghi thông tin đơn vị sản xuất.  

+ Hồ sơ tự công bố sản phẩn, giấy chất lượng, an toàn thực phẩm 

của nhà sản xuất cho sản phẩm, hàng hóa do nhà thầu đề xuất 

dự thầu do nhà thầu thầu đề xuất. 
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Bột ngọt 

- Trọng lượng: 1 kg 

- Loại: cánh to (hạt lớn) 

- Thành phần: Mononatri L - Glutamat tinh khiết 99+% (chất điều 

vị), phụ gia thực phẩm, được sản xuất từ nguyên liệu thiên nhiên 

là mía đường và khoai mì (sắn).  

- Nhà thầu phải có văn bản cam kết Hàng hóa cung cấp phải còn 

hạn sử dụng và được sản xuất từ tháng 11 năm 2025 trở về sau.  

- Nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, thương hiệu của hàng 

hóa dự thầu; thông tin về định lượng: ngày sản xuất; hạn sử dụng; 

thành phần; hướng dẫn sử dụng; hướng dẫn bảo quản, hình ảnh 

sản phẩm,…; Đồng thời phải kèm theo các tài liệu sau:  

+ Tên và địa chỉ của tổ chức chịu trách nhiệm về hàng hoá: Ghi 

thông tin cụ thể của doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường 

thương mại, nếu đơn vị sản xuất đồng thời là đơn vị thương mại 

thì ghi thông tin đơn vị sản xuất.  

+ Hồ sơ tự công bố sản phẩn, giấy chất lượng, an toàn thực phẩm 

của nhà sản xuất cho sản phẩm, hàng hóa do nhà thầu đề xuất 

dự thầu do nhà thầu thầu đề xuất. 



5 Nước tương 

- Trọng lượng: chai 500ml 

- Loại: Đậm đặc thượng hạng 

- Thành phần: Nước, muối, đạm thực vật (đậu nành), chiết xuất 

nấm men, chất điều chỉnh độ acid: 330, chất ổn định: 45, chất tạo 

ngọt tự nhiên 960a,... Sản phẩm chứa nguyên liệu có nguồn gốc  

từ đậu nành 

- Từ 100% nguồn nguyên liệu đậu nành tự nhiên chọn lọc. 

- Sánh đậm với hương thơm đặc trưng và vị ngon đậm đà. Không 

chất tạo ngọt tổng hợp và an toàn 3-MCPD theo quy định của Bộ 

Y Tế. 

- Nhà thầu phải có văn bản cam kết Hàng hóa cung cấp phải còn 

hạn sử dụng và được sản xuất từ tháng 11 năm 2025 trở về sau.  

- Nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, thương hiệu của hàng 

hóa dự thầu; thông tin về định lượng: ngày sản xuất; hạn sử dụng; 

thành phần; hướng dẫn sử dụng; hướng dẫn bảo quản, hình ảnh 

sản phẩm,…; Đồng thời phải kèm theo các tài liệu sau:  

+ Tên và địa chỉ của tổ chức chịu trách nhiệm về hàng hoá: Ghi 

thông tin cụ thể của doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường 

thương mại, nếu đơn vị sản xuất đồng thời là đơn vị thương mại 

thì ghi thông tin đơn vị sản xuất.  

+ Hồ sơ tự công bố sản phẩn, giấy chất lượng, an toàn thực phẩm 

của nhà sản xuất cho sản phẩm, hàng hóa do nhà thầu đề xuất 

dự thầu do nhà thầu thầu đề xuất. 



6 Nồi Đất 

- Loại: Nồi đất có nắp 

- Nắp kính có núm bọc nhựa cầm 

- Kích thước:19 x 8 x 22.5 cm 

- Độ dày: 7.047 mm 

- Dung tích: 1.8 lít 

- In logo Công đoàn theo yêu cầu. 

- Vị trí in: cân đối và đẹp.  

- Kích thước hình in: in kích thước cân đối và đẹp với sản phẩm.  

- Yêu cầu: Thiết kế, in mẫu Demo duyệt (tối đa 03 lần) trước khi 

in hàng loạt tại điểm nộp thiết kế, in mẫu demo và xét duyệt tại 

địa chỉ chủ đầu tư. 

- Nhà thầu phải có văn bản cam kết Hàng hóa cung cấp phải còn 

hạn sử dụng và được sản xuất từ tháng 11 năm 2025 trở về sau.  

- Nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, thương hiệu của hàng 

hóa dự thầu; thông tin về định lượng: ngày sản xuất; hạn sử dụng; 

thành phần; hướng dẫn sử dụng; hướng dẫn bảo quản, hình ảnh 

sản phẩm,…; Đồng thời phải kèm theo các tài liệu sau:  

+ Tên và địa chỉ của tổ chức chịu trách nhiệm về hàng hoá: Ghi 

thông tin cụ thể của doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường 

thương mại, nếu đơn vị sản xuất đồng thời là đơn vị thương mại 

thì ghi thông tin đơn vị sản xuất.  

+ Hồ sơ tự công bố sản phẩn, giấy chất lượng, an toàn thực phẩm 

của nhà sản xuất cho sản phẩm, hàng hóa do nhà thầu đề xuất 

dự thầu do nhà thầu thầu đề xuất. 



7 Túi 

- Túi PP/OPP môi trường đựng quà 

- Thành phần POPP, polypropylene nguyên sinh và tái sinh. 

- In logo Công đoàn theo yêu cầu. 

- Màu sắc: Túi màu có hoa văn đẹp. 

- Size: Cao 30cm, dài 32cm, rộng 16cm. 

- Túi may chắc chắn, đường may kỹ, chỉ không bị bung sút, túi 

đựng được hàng hóa trọng lượng 10kg, không bị rách và bung 

sút. 

- Nhà thầu phải có văn bản cam kết Hàng hóa cung cấp phải còn 

hạn sử dụng và được sản xuất từ tháng 11 năm 2025 trở về sau.  

- Nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, thương hiệu của hàng 

hóa dự thầu; thông tin về định lượng: ngày sản xuất; hạn sử dụng; 

thành phần; hướng dẫn sử dụng; hướng dẫn bảo quản, hình ảnh 

sản phẩm,…; Đồng thời phải kèm theo các tài liệu sau:  

+ Tên và địa chỉ của tổ chức chịu trách nhiệm về hàng hoá: Ghi 

thông tin cụ thể của doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường 

thương mại, nếu đơn vị sản xuất đồng thời là đơn vị thương mại 

thì ghi thông tin đơn vị sản xuất.  

- + Hồ sơ tự công bố sản phẩn, giấy chất lượng, … của nhà sản 

xuất cho sản phẩm, hàng hóa do nhà thầu đề xuất dự thầu do nhà 

thầu thầu đề xuất. 

Yêu cầu khác:  

- Khi giao hàng “Bên bán” phải cung cấp cho “Bên mua” giấy chứng nhận kiểm tra chất lượng 

của nhà sản xuất theo lô hàng đang giao.  

- Thời gian cung cấp: ≤ 03 ngày (kể cả ngày lễ, nghỉ, chủ nhật…).  

- Quy cách: Mỗi một loại hàng hóa sẽ được đóng gói thành 1 phần quà vào túi PP môi trường 

theo yêu cầu của chủ đầu tư 

- Giá tham dự là giá đã bao gồm: thuế giá trị gia tăng và đóng gói từng túi quà, giao hàng tận nơi.  

- Đối với báo cáo tài chính nhà thầu đính kèm file báo cáo tài chính năm 2022, 2023, 2024, tờ 

khai thuế GTGT, giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế theo yêu cầu của E-HSMT. 

- Đối với Hợp đồng tương tự nhà thầu cung cấp: Hợp đồng, kèm phụ lục khối lượng, biên bản 

nghiệm thu hoặc biên bản thanh lý, hóa đơn GTGT. 

- Các tài liệu khác theo yêu cầu trong chương III và chương V của E-HSMT. 

(Tất cả các tài liệu ở trên phải là bản gốc hoặc bản phô tô có chứng thực của cơ quan có thẩm 

quyền theo quy định của pháp luật). Ghi chú: Nhà thầu phải có trách nhiệm sẵn sàng cung cấp hồ 

sơ bản gốc của các tài liệu kèm theo để đối chứng và làm rõ trong quá trình đối chiếu cũng như 

đánh giá khi bên mời thầu nhận thấy các tài liệu có dấu hiệu bất thường. Trường hợp nhà thầu 

không cung cấp được thì sẽ bị đánh giá là không đạt. Nhà thầu cung cấp thông tin không trung 

thực sẽ bị đánh giá là gian lận theo quy định của pháp luật. 

Mục 2. Bản vẽ 

Có bản vẽ thiết kế 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 


